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TỜ TRÌNH CHÍNH PHỦ

Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về công bố tuyến hàng hải

và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam
 
Ngày 21 tháng 6 năm 2012, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 đã thông qua Luật Biển Việt Nam tại Nghị quyết số 18/2012/QH13. Tại Khoản 1 Điều 25 của Luật giao “Chính phủ quy định về việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải phục vụ cho việc đi qua không gây hại nhằm bảo đảm an toàn hàng hải”.
Ngày 18 tháng 9 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1319/QĐ-TTg giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam. Trên cơ sở đó, Bộ Giao thông vận tải đã đưa vào Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 tại Quyết định số 21/QĐ-BGTVT ngày 04/01/2013, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị khẩn trương xây dựng để trình Chính phủ xem xét ban hành.

I. Sự cần thiết ban hành Nghị định

- Việt Nam là thành viên của Liên Hợp Quốc và thành viên của Công ước quốc tế về Luật Biển năm 1982. Theo quy định tại Điều 22 Khoản 1 của Công ước thì Quốc gia ven biển khi cần bảo đảm an toàn hàng hải có thể đòi hỏi tàu thuyền nước ngoài đi qua không gây hại trong lãnh hải theo các tuyến luồng do quốc gia đó ấn định nhằm điều phối việc qua lại của các tàu thuyền.
- Theo quy định tại Điều 25 Luật Biển Việt Nam thì “Chính phủ quy định về việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải phục vụ cho việc đi qua không gây hại nhằm bảo đảm an toàn hàng hải” và “Tàu thuyền nước ngoài chở dầu hoặc chạy bằng năng lượng hạt nhân hoặc chuyên chở chất phóng xạ, chất độc hại hay nguy hiểm khi đi qua không gây hại trong lãnh hải Việt Nam có thể bị buộc phải đi theo tuyến hàng hải quy định cụ thể cho từng trường hợp”. 
- Trong nội dung của Luật Biển Việt Nam mới chỉ quy định những vấn đề chung mang tính nguyên tắc đối với công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam nên quá trình thực hiện cần phải có các quy định cụ thể như: nguyên tắc xác định và công bố tuyến hàng hải, thẩm quyền công bố, thủ tục công bố, quản lý tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải, trách nhiệm, nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan…
Như vậy, Quốc Hội đã thống nhất phương án Việt Nam sẽ có quy định riêng về công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trên lãnh hải nhằm phục vụ cho việc đi qua không gây hại nhằm bảo đảm an toàn hàng hải. Do vậy, việc dự thảo để trình Chính phủ ban hành Nghị định của Chính phủ quy định về công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam là phù hợp với quy định của Công ước quốc tế và Luật Biển Việt Nam năm 2012.
II. Quá trình soạn thảo Nghị định

1. Các công việc đã tiến hành

- Trên cơ sở Quyết định số 1319/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải đã đưa vào Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 tại Quyết định số 21/QĐ-BGTVT ngày 04/01/2013, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị khẩn trương xây dựng để trình Chính phủ xem xét ban hành.

- Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 2256/QĐ-BGTVT ngày 18/9/2012 thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam với thành viên là các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, do Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải làm Trưởng ban Ban soạn thảo.
- Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản số 9694/BGTVT-KCHT ngày 15/11/2012 phê duyệt đề cương dự thảo Nghị định sau khi tiếp thu ý kiến tham gia của thành viên Ban soạn thảo;

- Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức xây dựng, trình Bộ Giao thông vận tải dự thảo Nghị định tại Tờ trình số 516/CHHVN-QLKCHTCB ngày 28/02/2013. Trên cơ sở đó, Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản số 1681/BGTVT-KCHT ngày 01/3/2013 và văn bản số 2746/BGTVT-PC ngày 01/4/2013 lấy ý kiến Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và các cơ quan, đơn vị có liên quan đối với dự thảo Nghị định.

- Bộ Giao thông vận tải tổ chức tiếp thu ý kiến tham gia, hoàn thiện dự thảo Nghị định và tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân thông qua website của Bộ Giao thông vận tải;

- Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các hiệp hội hàng hải liên quan (tại văn bản số.....;  lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp (văn bản số          /BGTVT-KCHT ngày....)

Cho đến nay Bộ Giao thông vận tải đã nhận được ý kiến góp ý của các Bộ: ……….. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các Bộ, Bộ Giao thông vận tải đã tiếp thu các ý kiến và chỉnh lý lại Dự thảo Nghị định.

2. Quan điểm và nguyên tắc xây dựng Nghị định

a) Phù hợp với các quy định của Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 và Luật Biển Việt Nam số 18/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012.

b) Phù hợp với Hiệp định giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của hai nước trong Vịnh Bắc Bộ.

c) Phù hợp với Hiệp định về vùng nước lịch sử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Campuchia.

d) Phù hợp với các điều ước quốc tế khác mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và quy định pháp luật khác có liên quan.

đ) Bảo đảm phù hợp với thông lệ hàng hải, an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, bảo vệ môi trường và hiệu quả kinh tế - xã hội.

e) Đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập của hệ thống cảng biển nước ta theo hướng quy mô lớn, hiện đại và bảo đảm tốt nhu cầu lưu thông hàng hóa, hành khách trong nước, với nước ngoài.

g) Bảo đảm phù hợp, thống nhất với quy định của pháp luật về hàng hải và pháp luật khác có liên quan thuộc hệ thống pháp luật nhà nước.

h) Vận dụng có chọn lọc quy định của các điều ước quốc tế liên quan phù hợp với nguyên tắc điều chỉnh của pháp luật Việt Nam và yêu cầu phát triển, hội nhập của hoạt động quản lý khai thác cảng biển ở nước ta.  

3. Trình tự xác định tuyến hàng hải trong lãnh hải Việt Nam

a) Đối với các khu vực Chính phủ đã công bố đường cơ sở thì xác định chiều rộng lãnh hải làm cơ sở xác định, công bố tuyến hàng hải theo quy định của Nghị định này. 

b) Đối với khu vực Chính phủ chưa công bố đường cơ sở sẽ thực hiện xác định tuyến hàng hải theo quy định của Nghị định này khi có công bố đường cơ sở của Chính phủ.

4. Một số vấn đề phát sinh trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định

- Theo Tuyến bố năm 1977 và Tuyên bố năm 1982 của Việt Nam về đường cơ sở, lãnh hải của Việt Nam thì mới xác định từ điểm tiếp giáp 0 (giao của hai đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Cam-pu-chia nằm giữa biển, trên đường thẳng nối liền quần đảo Thổ Chu và PouLo Wai) đến điểm A11 tại đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị. Đường cơ sở từ đảo Cồn Cỏ đến cửa vịnh Bắc Bộ và đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải của các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa chưa được xác định.

- Theo Hiệp định phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa giữa Việt Nam – Trung Quốc năm 2000 thì mới xác định được biên giới lãnh hải từ điểm số 1 đến điểm số 9 ở cửa sông Bắc Luân, Vịnh Bắc Bộ. Các điểm từ số 9 đến số 21 (nối đến đảo Cồn Cỏ) chưa xác định được biên giới lãnh hải, chỉ là ranh giới giữa vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của hai nước.

- Trong Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Biển Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1319/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 18/9/2012 đã đưa vào xây dựng, ban hành “Tuyên bố của Chính phủ về đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải trong Vịnh Bắc Bộ”, do Bộ Ngoại giao chủ trì xây dựng. 
Như vậy, hiện nay chưa có đủ cơ sở pháp luật để xác định đường cơ sở tính chiều rộng lãnh hải đầy đủ của nước ta nên không thể xác định và công bố tất cả các tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trên lãnh hải nước ta.

- Hơn nữa, việc xác định chiều rộng lãnh hải, tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trên lãnh hải là vấn đề nhạy cảm, liên quan đến chủ quyền an ninh, quốc phòng, cam kết, thỏa thuận quốc tế, thuộc trách nhiệm của nhiều Bộ, ngành nên cần có thời gian để nghiên cứu, rà soát, tổng hợp kỹ trước khi trình Chính phủ ban hành.
III. Những nội dung cơ bản của Dự thảo Nghị định

1. Cấu trúc dự thảo: dự thảo Nghị định gồm có 5 Chương và 23 Điều phù hợp với quy định ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
2. Nội dung dự thảo
- Dự thảo Nghị định quy định rõ phạm vi điều chỉnh “Nghị định này quy định về  công bố, quản lý tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam phục vụ cho việc đi qua không gây hại nhằm bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường” phù hợp với Điều 25 Luật Biển Việt Nam.
- Đối tượng áp dụng của Nghị định là tổ chức, cá nhân, tàu thuyền nước ngoài và các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành có liên quan đến công bố, quản lý tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam phục vụ cho việc đi qua không gây hại nhằm bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

- Dự thảo Nghị định bổ sung các giải thích từ ngữ về tàu thuyền, tuyến hàng hải, công bố tuyến hàng hải trong lãnh hải, phân luồng giao thông trong lãnh hải phù hợp với Luật Biển Việt Nam nhằm thuận tiện trong quá trình áp dụng.

- Dự thảo Nghị định quy định cụ thể nội dung quản lý nhà nước, trách nhiệm quản lý nhà nước về công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam, nguyên tắc và trách nhiệm phối hợp hoạt động quản lý và các quy định có liên quan đến tổ chức quản lý nhà nước về công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam.
- Dự thảo Nghị định quy định nguyên tắc và trình tự xác định tuyến hàng hải trong lãnh hải Việt Nam; thẩm quyền công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam; thủ tục công bố tuyến hàng hải trong lãnh hải Việt Nam và các quy định về quản lý hoạt động của tàu thuyền, tổ chức, cá nhân, công trình trên tuyến hàng hải dã công bố.
IV. Nội dung cơ bản của Dự thảo Nghị định

Dự thảo Nghị định được xây dựng gồm 05 Chương, 23 Điều.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Điều 4. Nội dung quản lý nhà nước về công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam

Điều 5. Trách nhiệm quản lý nhà nước về công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam

Chương II

XÁC ĐỊNH, CÔNG BỐ TUYẾN HÀNG HẢI

VÀ PHÂN LUỒNG GIAO THÔNG TRONG LÃNH HẢI VIỆT NAM

Mục 1

XÁC ĐỊNH TUYẾN HÀNG HẢI TRONG LÃNH HẢI VIỆT NAM

Điều 6. Nguyên tắc và trình tự xác định tuyến hàng hải trong lãnh hải Việt Nam

Điều 7. Phân loại tuyến hàng hải trong lãnh hải Việt Nam

Mục 2

CÔNG BỐ TUYẾN HÀNG HẢI VÀ PHÂN LUỒNG

GIAO THÔNG TRONG LÃNH HẢI VIỆT NAM

Điều 8. Thẩm quyền công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam

Điều 9. Thủ tục công bố tuyến hàng hải trong lãnh hải Việt Nam

Điều 10. Thông báo hàng hải, truyền phát thông tin về công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam

Điều 11. Lập danh bạ, hải đồ tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam

Chương III

QUẢN LÝ TUYẾN HÀNG HẢI VÀ PHÂN LUỒNG

GIAO THÔNG TRONG LÃNH HẢI VIỆT NAM

Điều 12. Yêu cầu chung đối với tàu thuyền đi qua không gây hại trong lãnh hải Việt Nam

Điều 13. Thông báo, giám sát tàu thuyền hoạt động trên tuyến hàng hải, luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam

Điều 14. Quy định đối với công trình trong lãnh hải Việt Nam

Điều 15. Quy định về an toàn hàng hải và an ninh hàng hải khi hoạt động trên tuyến hàng hải trong lãnh hải Việt Nam

Điều 16. Quy định về truy đuổi và áp dụng  xử phạt đối với tổ chức, cá nhân và tàu thuyền vi phạm.

Chương IV

PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ

NHÀ NƯỚC CHUYÊN NGÀNH TRONG LÃNH HẢI VIỆT NAM

Điều 17. Nguyên tắc và trách nhiệm phối hợp hoạt động quản lý

Điều 18. Nội dung phối hợp hoạt động quản lý

Điều 19. Thanh tra, kiểm tra, giám sát chuyên ngành tại vùng biển trong lãnh hải

Điều 20. Trách nhiệm của các Bộ, ngành và địa phương đối với hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại vùng biển


Điều 21. Miễn trừ 

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 22. Hiệu lực thi hành

Điều 23. Tổ chức thực hiện

Trên đây là báo cáo giải trình của Bộ Giao thông vận tải đối với Dự thảo Nghị định của Chính phủ về quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển và luồng hàng hải.

Bộ Giao thông vận tải xin gửi kèm theo Tờ trình Chính phủ:

- Dự thảo Nghị định của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải;

- Báo cáo đánh giá tác động văn bản;

- Văn bản thẩm định của Bộ Tư pháp;

- Ý kiến của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Báo cáo thuyết minh và giải trình;

Bộ Giao thông vận tải kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ: Ngoại giao, Quốc phòng, Tài chính, 
Công an, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường;

Nông nghiệp và PTNT, Thông tin và Truyền thông;
- Thứ trưởng Nguyễn Văn Công;
- Vụ Pháp chế;

- Văn phòng Bộ;
- Cục Hàng hải Việt Nam;

- Lưu VT, PC.
	BỘ TRƯỞNG

     Đinh La Thăng


Dự thảo lấy ý kiến các Bộ,  ngành và UBND cấp tỉnh
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